	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

_________________
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	Số: 608 /QĐ-TLĐ
	Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng các doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990.

- Căn cứ nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty Nhà nước.

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLL-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 hướng dẫn xếp hạng công ty và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng. 

- Căn cứ biên bản thẩm định xếp hạng công ty ngày 08/05/2007 của hội đồng thẩm định và xét duyệt xếp hạng doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay xếp hạng doanh nghiệp loại II, loại III đối với các công ty: 

                              (Kèm theo phụ lục số 01)
Điều 2: Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW đang quản lý trực tiếp các doanh nghiệp được xếp hạng tại Điều 1 căn cứ quyết định này làm cơ sở để xếp lương đối với các thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Điều3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ban: Tài chính, Tổ chức, Chính sách – Kinh tế  xã hội, các Ban có liên quan của TLĐ; LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                          TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
- Như điều 3                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Lưu VT

(đã ký)

                                                                                     Nguyễn Hoà Bình 


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG ĐOÀN ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG 

(Kèm theo quyết định số 608 /QĐ-TLĐ ngày 22 thánh 5 năm2007)

	STT
	Tên Doanh nghiệp
	Xếp hạng

	01
	Công ty TNHH 1 TV Kinh Đô
(trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội)
	II

	02
	Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn 

(trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh)
	II

	03
	Công ty TNHH 1 TV Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh

(trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh)
	II

	04
	Công ty TNHH 1 TV Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long

(trực thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh)
	II

	05
	Công ty TNHH 1 TV In Người LĐ
(trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh)
	III

	06
	Công ty TNHH 1 TV Du lịch Thanh Thanh

(trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh)
	III

	07
	Công ty TNHH 1 TV Thương mại – Kiều hối LĐ
(trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh)
	III

	08
	Công ty TNHH Du lịch á Đông

(trực thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh)
	III

	09
	Công ty TNHH Du lịch Thương mại CĐGTVT

(trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải)
	III

	10
	Công ty TNHH Nước khoáng Bia CĐ Hà Tây

(trực thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Tây)
	III

	11
	Công ty TNHH 1 TV Du lịch CĐ Đà Nẵng

(trực thuộc LĐLĐ TP Đà Nẵng)
	III


	12
	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch CĐ
(trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu )
	III

	13
	Công ty TNHH 1 TV Dịch Vụ Du lịch CĐ tỉnh Cà Mau

(trực thuộc LĐLĐ tỉnh Cà Mau)
	III





Phụ lục Số 01











